
1

Nam Nữ
Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Kiến thức 

chung
Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A MÔN KIẾN THỨC CHUNG (02 THÍ SINH)

1 246 Đồ Thanh Phong 13/11/1987 Ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng; 094087000342

Khmer Văn phòng Ban Dân tộc Văn thư Văn thư 

(02.007)

x Dân tộc thiểu số 27/60

2 262 Mã Ngọc Phương 13/10/1998 99/2, đường Tỉnh lộ 934, 

Ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng;  

366170051

Hoa Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Tổng hợp kinh tế 

xã hội

Chuyên 

viên 

(01.003)

x Dân tộc thiểu số 29/60

B MÔN TIN HỌC (02 THÍ SINH)

3 238 Mai Cẩm Nhung 01/01/1991 Ấp Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng; 365795845

Kinh Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện Mỹ 

Xuyên

Quản lý tài chính 

- ngân sách

Chuyên 

viên 

(01.003)

x 14/30

4 383 Phan Thị Quốc Thư 19/12/1988 Số 292/32, đường Trương 

Công Định, Khóm 5, 

Phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

094188000704

Kinh Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Hướng dẫn, giám 

sát, việc tiếp 

nhận giải quyết 

thủ tục hành 

chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

x 12/30

C MÔN NGOẠI NGỮ (13 THÍ SINH)

5 017 Đinh Quốc Bình 17/01/1982 Ấp An Phú, xã An Lạc 

Tây, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng; 094082000825

Kinh Phòng Thanh tra 

giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 1

Thanh tra tỉnh Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo

Chuyên 

viên 

(01.003)

x 11/30

6 026 Trần Thị Kim Cương 08/3/1994 Ấp Ngã Tư, xã Vĩnh Hiệp, 

thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng;

365962242

Kinh Phòng Kinh tế UBND thị xã Vĩnh 

Châu

Quản lý nông 

nghiệp

Chuyên 

viên 

(01.003)

13/30

7 070 Nguyễn Hải Đăng 20/12/1990 Khóm 3, Phường 1, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

094090000468

Kinh Phòng Kinh tế UBND thị xã Ngã 

Năm

Quản lý về nông 

nghiệp

Chuyên 

viên 

(01.003)

14/30

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đối tượng ưu 

tiên

Kết quả phúc khảo

(số câu trả lời đúng/tổng số câu hỏi)

Ghi chú

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Được miễn thi

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC         NĂM 

2021

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số          /TB.HĐ-SNV ngày        /      /2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021)

TT

Số 

báo 

danh 

Vòng 

1

Họ và chữ đệm
Dân 

tộc
Tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển



2

Nam Nữ
Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Kiến thức 

chung
Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Đối tượng ưu 

tiên

Kết quả phúc khảo

(số câu trả lời đúng/tổng số câu hỏi)

Ghi chú

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Được miễn thi

TT

Số 

báo 

danh 

Vòng 

1

Họ và chữ đệm
Dân 

tộc
Tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

8 119 Lê Đỗ Minh Hoàng 07/02/1996 Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan 

Dừa, huyện Hồng Dân, 

tỉnh Bạc Liêu;

385719270

Kinh Phòng Nội chính Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Tổng hợp nội 

chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

12/30

9 167 Võ Thị Trúc Linh 10/3/1995 Ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Tú, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng;

366128449

Kinh Phòng Nội chính Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Tổng hợp nội 

chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

12/30

10 195 Nguyễn Thị Thanh Nga 09/9/1999 Ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc 

Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang;

352582959

Kinh Thanh tra Sở Tư pháp Thanh tra Chuyên 

viên 

(01.003)

14/30

11 214 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 19/4/1999 Số 350, Ấp Đại An, xã 

Thới An Hội, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng; 

09419900073

Kinh Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Thẩm định và 

đánh giá tác 

động môi trường

Chuyên 

viên 

(01.003)

10/30

12 216 Nguyễn Thanh Nhã 23/4/1984 Số 930/11A, Quốc lộ 1, 

Khóm 3, Phường 10, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng;

365553727

Kinh Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Hướng dẫn, giám 

sát, việc tiếp 

nhận giải quyết 

thủ tục hành 

chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

11/30

13 240 Đoàn Thị Huỳnh Như 15/11/1999 Số 763, ấp An Thới, thị 

trấn An Lạc Thôn, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

366232187

Kinh Thanh tra Sở Tư pháp Thanh tra Chuyên 

viên 

(01.003)

11/30

14 304 Phan Nhựt Tâm 02/3/1994 Ấp Quang Vinh, xã Châu 

Hưng, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng;

366073720

Kinh Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

Hướng dẫn, giám 

sát, việc tiếp 

nhận giải quyết 

thủ tục hành 

chính

Chuyên 

viên 

(01.003)

14/30

15 313 Bành Thị Cẩm Tiên 25/12/1999 Ấp Quang Vinh, xã Châu 

Hưng, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng; 366188251 

Kinh Văn phòng 

HĐND và 

UBND

UBND huyện Thạnh 

Trị

Hành chính tổng 

hợp 

Chuyên 

viên 

(01.003)

12/30

16 392 Võ Công Trạng 05/8//1996 Số 255, ấp Phước Thới A, 

xã Mỹ Phước, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng;

366172698

Kinh Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND thị xã Ngã 

Năm

 Quản lý Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên 

viên 

(01.003)

14/30



3

Nam Nữ
Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Kiến thức 

chung
Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Đối tượng ưu 

tiên

Kết quả phúc khảo

(số câu trả lời đúng/tổng số câu hỏi)

Ghi chú

Ngạch 

dự tuyển 

(mã 

ngạch)

Được miễn thi

TT

Số 

báo 

danh 

Vòng 

1

Họ và chữ đệm
Dân 

tộc
Tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú; số 

chứng minh nhân dân

Tổ chức cấu 

thành hoặc cơ 

quan trực thuộc

Cơ quan, đơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

17 432 Nguyễn Dương Trúc Vy 31/8/1998 Số 691/1 Lê Hồng Phong, 

Khóm 5, phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng; 366222571

Kinh Văn phòng 

HĐND và 

UBND

UBND huyện Châu 

Thành

Văn thư Văn thư 

(02.007)

12/30
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